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I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
 Câu 1: 
A. Số 505 đọc là:
	a. Năm trăm linh năm
	b. Năm trăm linh lăm
	c. Năm trăm ninh năm


B. Số gồm 7 trăm, 0 chục và 3 đơn vị được viết là:
	a. 70003
	b. 703
	c. 730


Câu 2: Trong hình vẽ dưới đây, số ô được tô đậm là:
		
	
	
	
	

	
	
	
	
	



		
a.  
	
b.  

	
c.  
	
d.  





Câu 3: Viết các số: 857; 678; 687; 903; 1000 theo thứ tự lớn dần là:
a. 687; 678; 857; 903; 1000
b. 1000; 903; 857; 687; 678
c. 678; 687; 857; 903; 1000
Câu 4: Một cái bút mực em thường viết dài khoảng 15……… Đơn vị đo thích hợp cần điền vào chỗ chấm:
	a. dm
	b. mm
	c. cm

	Câu 5:
    Kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình sau để được 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác:

	                 [image: ]


Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
A. An đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút tức là An đi ngủ lúc............giờ ........phút tối.
B. 4m5cm = .......... cm
II. Phần tự luận:
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
	286 + 701
	12 + 78
	968 - 503
	1000 - 200
	53 - 27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Tính:       45 : 5 + 4                                                     4 x 8 + 72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9:  Có 9 tấm vải xanh, mỗi tấm dài 5m. Hỏi 9 tấm vải xanh đó có tất cả bao nhiêu mét?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Bà chia cam cho 4 cháu mỗi cháu được số quả cam là số tròn chục nhỏ nhất và bà còn thừa 3 quả nữa. Hỏi bà có tất cả bao nhiêu quả cam?
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